
TT Lớp Mã LHP Sĩ 
số

TC Thứ Buổi Ngày BĐ Ngày KT Giảng 
đường

1 K31KK1 Kế toán tài chính_(123)_C_K31KK1 30 3 T2,4,6 Tối 27/03/2023 14/04/2023 A2-802
2 K31KK1 Kế toán tài chính_(123)_C_K31KK1 30 3 T2,4 Tối 17/04/2023 08/05/2023 A2-802
3 K31KK1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(123)_C_K31KK1 30 3 T3, 5 Tối 14/02/2023 02/03/2023 A2-802
4 K31KK1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(123)_C_K31KK1 30 3 T3, 5, 6 Tối 07/03/2023 24/03/2023 A2-802
5 K31KK1 Quản lý dự án_(123)_01_C_K31KK1 30 3 T3,5 Tối 28/03/2023 13/04/2023 A2-802
6 K31KK1 Quản lý dự án_(123)_01_C_K31KK1 30 3 T3,5,6 Tối 18/04/2023 09/05/2023 A2-802
7 K31KK1 Quản trị chiến lược_(123)_208_C_K31KK1 30 3 T2,4,6 Tối 22/05/2023 09/06/2023 A2-802
8 K31KK1 Quản trị chiến lược_(123)_208_C_K31KK1 30 3 T2,4 Tối 12/06/2023 28/06/2023 A2-802
9 K31KK1 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31KK1 30 3 T2, 4, 6 Tối 13/02/2023 03/03/2023 A2-802
10 K31KK1 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31KK1 30 3 T2, 4 Tối 06/03/2023 22/03/2023 A2-802

11 K31KK1 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_141_C_K31KK1 30 3 T3,5 Tối 23/05/2023 08/06/2023 A2-802

12 K31KK1 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_141_C_K31KK1 30 3 T3,5,6 Tối 13/06/2023 30/06/2023 A2-802

13 K31KK2 Hệ thống thông tin kế toán_(123)_C_K31KK2 43 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-905
14 K31KK2 Phân tích báo cáo tài chính_(123)_02_C_K31KK2 43 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-905
15 K31KK2 Pháp luật kinh doanh_(123)_C_K31KK2 43 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-905
16 K31KK2 Quản trị chiến lược_(123)_209_C_K31KK2 43 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-905
17 K31KK2 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31KK2 43 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-905

18 K31KK2 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_142_C_K31KK2 43 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-905

19 K31KK3
Các tổ chức và thị trường tài 
chính_(123)_237_C_K31KK3

44 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-906

20 K31KK3 Hệ thống thông tin kế toán_(123)_C_K31KK3 44 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-906
21 K31KK3 Lý thuyết kế toán_(123)_C_K31KK3 44 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-906
22 K31KK3 Phương pháp nghiên cứu_(123)_05_C_K31KK3 44 2 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 15/06/2023 A2-906
23 K31KK3 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31KK3 44 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-906
24 K31KK3 Quản trị tác nghiệp_(123)_01_C_K31KK3 44 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-906
25 K31KN1 Hệ thống tài khoản quốc gia_(123)_01_C_K31KN1 36 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-907

26 K31KN1
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa_(123)_C_K31KN1

36 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-907

27 K31KN1 Kinh tế học thể chế_(123)_01_C_K31KN1 36 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-907
28 K31KN1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng_(123)_C_K31KN1 36 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-907
29 K31KN1 Phân tích chính sách kinh tế_(123)_01_C_K31KN1 36 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-907
30 K31KN1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_06_C_K31KN1 36 2 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 14/06/2023 A2-907
31 K31KT1 Điều tra xã hội học_(123)_01_C_K31KT1 39 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-901
32 K31KT1 Kinh tế đầu tư_(123)_01_C_K31KT1 39 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-901

33 K31KT1
Kinh tế học Tiền tệ: Lý thuyết và chính 
sách_(123)_01_C_K31KT1

39 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-901

34 K31KT1 Kinh tế phát triển nâng cao_(123)_C_K31KT1 40 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-901
35 K31KT1 Pháp luật kinh tế_(123)_C_K31KT1 40 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-901
36 K31KT1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_07_C_K31KT1 39 2 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 15/06/2023 A2-901
37 K31NH1 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_03_C_K31NH1 42 3 T2,4,6 Tối 22/05/2023 09/06/2023 A2-801
38 K31NH1 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_03_C_K31NH1 42 3 T2,4 Tối 12/06/2023 28/06/2023 A2-801
39 K31NH1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(123)_253_C_K31NH1 42 3 T2,4,6 Tối 27/03/2023 14/04/2023 A2-801
40 K31NH1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(123)_253_C_K31NH1 42 3 T2,4 Tối 17/04/2023 08/05/2023 A2-801
41 K31NH1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_09_C_K31NH1 42 2 T3,5 Tối 23/05/2023 08/06/2023 A2-801
42 K31NH1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_09_C_K31NH1 42 2 T3,5,6 Tối 13/06/2023 20/06/2023 A2-801
43 K31NH1 Tài chính công ty đa quốc gia_(123)_01_C_K31NH1 42 3 T3,5 Tối 28/03/2023 13/04/2023 A2-801
44 K31NH1 Tài chính công ty đa quốc gia_(123)_01_C_K31NH1 42 3 T3,5,6 Tối 18/04/2023 09/05/2023 A2-801
45 K31NH1 Tài chính công_(123)_C_K31NH1 44 3 T2, 4, 6 Tối 13/02/2023 03/03/2023 A2-801
46 K31NH1 Tài chính công_(123)_C_K31NH1 44 3 T2, 4 Tối 06/03/2023 22/03/2023 A2-801
47 K31NH1 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH1 44 3 T3, 5 Tối 14/02/2023 02/03/2023 A2-801
48 K31NH1 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH1 44 3 T3, 5, 6 Tối 07/03/2023 24/03/2023 A2-801
49 K31NH2 Định giá bất động sản_(123)_01_C_K31NH2 41 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-904
50 K31NH2 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_04_C_K31NH2 41 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-904
51 K31NH2 Phương pháp nghiên cứu_(123)_10_C_K31NH2 41 2 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 14/06/2023 A2-904
52 K31NH2 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH2 41 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-904
53 K31NH2 Tài chính công_(123)_C_K31NH2 41 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-904
54 K31NH2 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH2 41 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-904
55 K31NH3 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_05_C_K31NH3 39 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-806
56 K31NH3 Phương pháp nghiên cứu_(123)_11_C_K31NH3 39 2 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 19/04/2023 A2-806
57 K31NH3 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH3 40 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-806

Thời gian học: Sáng (3 tiết): 8h10 - 12h15; Chiều (3 tiết): 13h00 - 17h05; Tối (2 tiết): 17h20 - 20h00; 75 phút/tiết.
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58 K31NH3 Tài chính công_(123)_C_K31NH3 40 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-806
59 K31NH3 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH3 40 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-806
60 K31NH3 Thẩm định tài chính dự án_(123)_01_C_K31NH3 39 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-806
61 K31NH4 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH4 40 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-804
62 K31NH4 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_06_C_K31NH4 40 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-804
63 K31NH4 Phương pháp nghiên cứu_(123)_12_C_K31NH4 40 2 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 20/04/2023 A2-804
64 K31NH4 Tài chính công_(123)_C_K31NH4 40 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-804
65 K31NH4 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH4 40 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-804

66 K31NH4
Thị trường và các công cụ tài chính phái 
sinh_(123)_02_C_K31NH4

40 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-804

67 K31NH5 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH5 32 3 T2, 4, 6 Tối 13/02/2023 03/03/2023 A2-803
68 K31NH5 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH5 32 3 T2, 4 Tối 06/03/2023 22/03/2023 A2-803

69 K31NH5 Marketing các dịch vụ tài chính_(123)_01_C_K31NH5 31 3 T2,4,6 Tối 22/05/2023 09/06/2023 A2-803

70 K31NH5 Marketing các dịch vụ tài chính_(123)_01_C_K31NH5 31 3 T2,4 Tối 12/06/2023 28/06/2023 A2-803

71 K31NH5 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH5 32 3 T3, 5 Tối 14/02/2023 02/03/2023 A2-803
72 K31NH5 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH5 32 3 T3, 5, 6 Tối 07/03/2023 24/03/2023 A2-803
73 K31NH5 Tài chính công_(123)_C_K31NH5 32 3 T3,5 Tối 28/03/2023 13/04/2023 A2-803
74 K31NH5 Tài chính công_(123)_C_K31NH5 32 3 T3,5,6 Tối 18/04/2023 09/05/2023 A2-803
75 K31NH5 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH5 32 3 T2,4,6 Tối 27/03/2023 14/04/2023 A2-803
76 K31NH5 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH5 32 3 T2,4 Tối 17/04/2023 08/05/2023 A2-803
77 K31NH5 Thẩm định tài chính dự án_(123)_02_C_K31NH5 31 3 T3,5 Tối 23/05/2023 08/06/2023 A2-803
78 K31NH5 Thẩm định tài chính dự án_(123)_02_C_K31NH5 31 3 T3,5,6 Tối 13/06/2023 30/06/2023 A2-803
79 K31NH6 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH6 42 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-808

80 K31NH6 Marketing các dịch vụ tài chính_(123)_02_C_K31NH6 43 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-808

81 K31NH6 Phương pháp nghiên cứu_(123)_14_C_K31NH6 43 2 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 15/06/2023 A2-808
82 K31NH6 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH6 42 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-808
83 K31NH6 Tài chính công_(123)_C_K31NH6 42 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-808
84 K31NH6 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH6 42 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-808
85 K31NH7 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH7 46 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-811

86 K31NH7 Định giá tài chính doanh nghiệp_(123)_03_C_K31NH7 46 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-811

1 K31NH7 Kinh tế bảo hiểm_(123)_01_C_K31NH7 46 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-811
2 K31NH7 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31NH7 46 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-811
3 K31NH7 Tài chính công_(123)_C_K31NH7 46 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-811
4 K31NH7 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH7 46 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-811
5 K31NH8 Các tổ chức và thị trường tài chính_(123)_C_K31NH8 36 3 T7,CN Chiều+Chiều 11/02/2023 12/03/2023 A2-803

6 K31NH8 Marketing các dịch vụ tài chính_(123)_03_C_K31NH8 36 3 T7,CN Sáng+Sáng 08/04/2023 14/05/2023 A2-803

7 K31NH8 Pháp luật kinh doanh_(123)_C_K31NH8 36 3 T7,CN Sáng+Sáng 11/02/2023 12/03/2023 A2-803
8 K31NH8 Tài chính quốc tế_(123)_C_K31NH8 36 3 T7,CN Chiều+Chiều 08/04/2023 14/05/2023 A2-803

9 K31QL1
Đánh giá chính sách và chương 
trình_(123)_02_C_K31QL1

46 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-718

10 K31QL1
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa_(123)_168_C_K31QL1

46 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-718

11 K31QL1 Kinh tế thương mại dịch vụ_(123)_07_C_K31QL1 46 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-718
12 K31QL1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_18_C_K31QL1 46 2 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 20/04/2023 A2-718
13 K31QL1 Quản lý nhà nước_(123)_C_K31QL1 46 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-718
14 K31QL1 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31QL1 46 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-718

15 K31QL2
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa_(123)_169_C_K31QL2

42 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-717

16 K31QL2 Kinh tế quốc tế_(123)_02_C_K31QL2 42 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-717
17 K31QL2 Kỹ năng quản lý_(123)_05_C_K31QL2 42 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-717

18 K31QL2
Quản lý nhà nước về đất đai và bất động 
sản_(123)_05_C_K31QL2

42 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-717

19 K31QL2 Quản lý nhà nước_(123)_C_K31QL2 42 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-717
20 K31QL2 Quản lý tổ chức_(123)_C_K31QL2 42 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-717

21 K31QL3
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa_(123)_170_C_K31QL3

46 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-807

22 K31QL3 Kỹ năng quản lý_(123)_06_C_K31QL3 46 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-807
23 K31QL3 Pháp luật kinh tế_(123)_C_K31QL3 46 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-807

24 K31QL3
Quản lý nhà nước về đất đai và bất động 
sản_(123)_06_C_K31QL3

46 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-807

25 K31QL3 Quản lý tổ chức_(123)_C_K31QL3 44 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-807
26 K31QL3 Quản trị học nâng cao_(123)_C_K31QL3 46 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-807
27 K31QT1 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT1 54 3 T3, 5 Tối 14/02/2023 02/03/2023 A2-814
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28 K31QT1 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT1 54 3 T3, 5, 6 Tối 07/03/2023 24/03/2023 A2-814
29 K31QT1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_21_C_K31QT1 54 2 T2,4,6 Tối 22/05/2023 09/06/2023 A2-814
30 K31QT1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_21_C_K31QT1 54 2 T2,4 Tối 12/06/2023 19/06/2023 A2-814
31 K31QT1 Quản trị chất lượng toàn diện_(123)_01_C_K31QT1 54 3 T2,4,6 Tối 27/03/2023 14/04/2023 A2-814
32 K31QT1 Quản trị chất lượng toàn diện_(123)_01_C_K31QT1 54 3 T2,4 Tối 17/04/2023 08/05/2023 A2-814
33 K31QT1 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT1 54 3 T2, 4, 6 Tối 13/02/2023 03/03/2023 A2-814
34 K31QT1 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT1 54 3 T2, 4 Tối 06/03/2023 22/03/2023 A2-814

35 K31QT1
Quản trị kinh doanh thương mại dịch 
vụ_(123)_01_C_K31QT1

54 3 T3,5 Tối 28/03/2023 13/04/2023 A2-814

36 K31QT1
Quản trị kinh doanh thương mại dịch 
vụ_(123)_01_C_K31QT1

54 3 T3,5,6 Tối 18/04/2023 09/05/2023 A2-814

37 K31QT1 Văn hóa DN và đạo đức kinh doanh_(123)_01_C_K31QT1 54 3 T3,5 Tối 23/05/2023 08/06/2023 A2-814

38 K31QT1 Văn hóa DN và đạo đức kinh doanh_(123)_01_C_K31QT1 54 3 T3,5,6 Tối 13/06/2023 30/06/2023 A2-814

39 K31QT10 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT10 30 3 T7,CN Sáng+Sáng 08/04/2023 14/05/2023 A2-802
40 K31QT10 Marketing dịch vụ  _(123)_03_C_K31QT10 30 3 T7,CN Chiều+Chiều 08/04/2023 14/05/2023 A2-802
41 K31QT10 Quản trị Marketing_(123)_05_C_K31QT10 30 3 T7,CN Chiều+Chiều 11/02/2023 12/03/2023 A2-802
42 K31QT10 Quản trị nhân lực_(123)_05_C_K31QT10 30 3 T7,CN Sáng+Sáng 11/02/2023 12/03/2023 A2-802
43 K31QT2 Phân tích dữ liệu_(123)_C_K31QT2 43 3 T3,5 Tối 28/03/2023 13/04/2023 A2-812
44 K31QT2 Phân tích dữ liệu_(123)_C_K31QT2 43 3 T3,5,6 Tối 18/04/2023 09/05/2023 A2-812
45 K31QT2 Quan hệ công chúng_(123)_C_K31QT2 43 3 T2,4,6 Tối 27/03/2023 14/04/2023 A2-812
46 K31QT2 Quan hệ công chúng_(123)_C_K31QT2 43 3 T2,4 Tối 17/04/2023 08/05/2023 A2-812
47 K31QT2 Quản trị nhân lực_(123)_01_C_K31QT2 43 3 T3, 5 Tối 14/02/2023 02/03/2023 A2-812
48 K31QT2 Quản trị nhân lực_(123)_01_C_K31QT2 43 3 T3, 5, 6 Tối 07/03/2023 24/03/2023 A2-812
49 K31QT2 Quản trị rủi ro_(123)_03_C_K31QT2 43 3 T2,4,6 Tối 22/05/2023 09/06/2023 A2-812
50 K31QT2 Quản trị rủi ro_(123)_03_C_K31QT2 43 3 T2,4 Tối 12/06/2023 28/06/2023 A2-812
51 K31QT2 Quản trị vận hành_(123)_01_C_K31QT2 43 3 T3,5 Tối 23/05/2023 08/06/2023 A2-812
52 K31QT2 Quản trị vận hành_(123)_01_C_K31QT2 43 3 T3,5,6 Tối 13/06/2023 30/06/2023 A2-812

53 K31QT2 Truyền thông marketing tích hợp_(123)_02_C_K31QT2 43 3 T2, 4, 6 Tối 13/02/2023 03/03/2023 A2-812

54 K31QT2 Truyền thông marketing tích hợp_(123)_02_C_K31QT2 43 3 T2, 4 Tối 06/03/2023 22/03/2023 A2-812

55 K31QT3 Kinh doanh bất động sản_(123)_01_C_K31QT3 41 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-818
56 K31QT3 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT3 42 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-818
57 K31QT3 Phương pháp nghiên cứu_(123)_23_C_K31QT3 41 2 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 19/04/2023 A2-818
58 K31QT3 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT3 42 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-818
59 K31QT3 Quản trị nhân lực_(123)_02_C_K31QT3 41 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-818

60 K31QT3 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_146_C_K31QT3 41 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-818

61 K31QT4 Phương pháp nghiên cứu_(123)_24_C_K31QT4 39 2 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 20/04/2023 A2-815
62 K31QT4 Quản trị chiến lược_(123)_C_K31QT4 40 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-815

63 K31QT4
Quản trị kinh doanh thương mại dịch 
vụ_(123)_02_C_K31QT4

39 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-815

64 K31QT4 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_145_C_K31QT4 39 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-815

65 K31QT4 Tinh thần nghiệp chủ_(123)_01_C_K31QT4 39 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-815

66 K31QT4 Truyền thông marketing tích hợp_(123)_03_C_K31QT4 39 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-815

67 K31QT5 Phương pháp nghiên cứu_(123)_25_C_K31QT5 42 2 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 14/06/2023 A2-810

68 K31QT5 Quản trị các nguồn lực thông tin_(123)_01_C_K31QT5 42 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-810

69 K31QT5 Quản trị chiến lược_(123)_C_K31QT5 43 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-810
70 K31QT5 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT5 43 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-810
71 K31QT5 Quản trị Marketing_(123)_02_C_K31QT5 42 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-810

72 K31QT5 Văn hóa DN và đạo đức kinh doanh_(123)_03_C_K31QT5 42 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-810

73 K31QT7 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT7 53 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-711
74 K31QT7 Quản trị chất lượng toàn diện_(123)_03_C_K31QT7 53 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-711
75 K31QT7 Quản trị chiến lược_(123)_C_K31QT7 53 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-711
76 K31QT7 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT7 53 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-711

77 K31QT7 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_143_C_K31QT7 53 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-711

78 K31QT7 Truyền thông marketing tích hợp_(123)_06_C_K31QT7 53 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-711

79 K31QT8 Lãnh đạo trong tổ chức_(123)_C_K31QT8 47 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-715
80 K31QT8 Quản trị kinh doanh đương đại_(123)_C_K31QT8 47 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-715



TT Lớp Mã LHP Sĩ 
số

TC Thứ Buổi Ngày BĐ Ngày KT Giảng 
đường

81 K31QT8
Quản trị kinh doanh thương mại dịch 
vụ_(123)_05_C_K31QT8

48 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-715

82 K31QT8 Quản trị Marketing_(123)_04_C_K31QT8 48 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-715
83 K31QT8 Quản trị rủi ro_(123)_07_C_K31QT8 48 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-715
84 K31QT8 Quản trị vận hành_(123)_05_C_K31QT8 48 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-715
85 K31QT9 Marketing dịch vụ  _(123)_02_C_K31QT9 55 3 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 29/06/2023 A2-714
86 K31QT9 Quản trị chất lượng toàn diện_(123)_02_C_K31QT9 55 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-714
87 K31QT9 Quản trị chiến lược_(123)_C_K31QT9 54 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-714

88 K31QT9 Quản trị tài chính doanh nghiệp_(123)_144_C_K31QT9 55 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-714

89 K31QT9 Tạo động lực lao động_(123)_02_C_K31QT9 55 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-714
90 K31QT9 Triết học_(123)_C_K31QT9 54 4 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 13/05/2023 A2-714
91 K31TM1 Phương pháp nghiên cứu_(123)_26_C_K31TM1 36 2 T7,5 Chiều+Tối 20/05/2023 15/06/2023 A2-710
92 K31TM1 Quản trị chiến lược_(123)_C_K31TM1 36 3 T7,5 Chiều+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-710

93 K31TM1
Quản trị kinh doanh thương mại dịch 
vụ_(123)_04_C_K31TM1

36 3 T7,5 Chiều+Tối 11/02/2023 23/03/2023 A2-710

94 K31TM1 Quản trị Logistics_(123)_C_K31TM1 36 3 T7,4 Sáng+Tối 11/02/2023 22/03/2023 A2-710
95 K31TM1 Quản trị rủi ro_(123)_06_C_K31TM1 36 3 T7,4 Sáng+Tối 25/03/2023 06/05/2023 A2-710
96 K31TM1 Quản trị vận hành_(123)_04_C_K31TM1 36 3 T7,4 Sáng+Tối 20/05/2023 28/06/2023 A2-710


